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1 Phan Thị Thu An 1980 1 Thạc sĩ Hóa học
Quốc Học Quy 

Nhơn

Quy 

Nhơn
333027605

phanthithuan@quochoc

quynhon.edu.vn

2
Lê Thị Hồng 

Gấm
1974 1 Thạc sĩ Hóa học

Quốc Học Quy 

Nhơn

Quy 

Nhơn
935808050

lethihonggam@quochoc

quynhon.edu.vn

3
Hoàng Thị 

Thanh Hải
1974 1 Thạc sĩ Hóa học

Quốc Học Quy 

Nhơn

Quy 

Nhơn
913540235

hoangthithanhhai@quoc

hocquynhon.edu.vn

4
Nguyễn Thị 

Ngọc Hiền
1978 1 Thạc sĩ Hóa học

Quốc Học Quy 

Nhơn

Quy 

Nhơn
903530278

nguyenthingochien@qu

ochocquynhon.edu.vn

5
Trần Thị Thanh 

Mai
1971 1 ĐH Hóa học

Quốc Học Quy 

Nhơn

Quy 

Nhơn
905709688

tranthithanhmai@quoch

ocquynhon.edu.vn

6
Nguyễn Thị 

Quỳnh Nhung
1980 1 Thạc sĩ Hóa học

Quốc Học Quy 

Nhơn

Quy 

Nhơn
985984831

nguyenthiquynhnhung

@quochocquynhon.edu.

vn

7
Nguyễn Văn 

Phong
1983 0 Thạc sĩ Hóa học

Quốc Học Quy 

Nhơn

Quy 

Nhơn
916547986

nguyenvanphong@quoc

hocquynhon.edu.vn

8
Lê Thị Thanh 

Thảo
1974 1 Thạc sĩ Hóa học

Quốc Học Quy 

Nhơn

Quy 

Nhơn
917961166

lethithanhthao@quocho

cquynhon.edu.vn

9
Nguyễn Văn 

Bang
1971 0 Thạc sĩ Hóa học

THPT chuyên Lê 

Quý Đôn

Quy 

Nhơn
834645789 banglqd.qn@gmail.com

10 Trần Tấn Thành 1981 0 Thạc sĩ Hóa học
THPT chuyên Lê 

Quý Đôn

Quy 

Nhơn
914462664 thanhlqdqn@gmail.com

11
Nguyễn Thị 

Kim Thu
1989 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT chuyên Lê 

Quý Đôn

Quy 

Nhơn
972159219

kimthusph30b@gmail.c

om

12
Ngô Thị Ngọc 

Mai
1985 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT chuyên Lê 

Quý Đôn

Quy 

Nhơn
942250977

ngongocmai.lqd@gmail.

com

13 Đặng Họa My 1984 1 Thạc sĩ Hóa học
THPT chuyên Lê 

Quý Đôn

Quy 

Nhơn
982142309 danghoamy@gmail.com

14
Trần Thị Ánh 

Nhật
1991 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT chuyên Lê 

Quý Đôn

Quy 

Nhơn
356032313

tranthinhatanhnhat.tran

@gmail.com

15
Võ Thị Xuân 

Vinh
1981 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT Trưng 

Vương

Quy 

Nhơn

0986 659 

670
Xuvi82@gmail.com

16
Phạm Thị Ngọc 

Quý
1967 1 ĐH Hóa học

THPT Trưng 

Vương

Quy 

Nhơn

0914 154 

525

phamngocquy2006@gm

ail.com

17
Nguyễn Tôn 

Thương Thùy
1974 1 ĐH Hóa học

THPT Trưng 

Vương

Quy 

Nhơn

0914 221 

818

thuongsonqn@gmail.co

m

18 Nguyễn Thị Hà 1978 1 ĐH Hóa học
THPT Trưng 

Vương

Quy 

Nhơn

0934 992 

290

nguyenthihatv1978@gm

ail.com

19 Nguyễn Bá Tuân 1980 0 Thạc sĩ Hóa học
THPT Trưng 

Vương

Quy 

Nhơn
#########

nguyenbatuan80@gmail

.com

20
Nguyễn Thị 

Thùy Trang
1983 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT Trưng 

Vương

Quy 

Nhơn

0978 799 

439
nhatrangsp@yahoo.com

21
Nguyễn Thị 

Thùy Linh
1981 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT Hùng 

Vương

Quy 

Nhơn
702300588

thuylinhhungvuong@g

mail.com

22
Nguyễn Thị Thu 

Oanh
1975 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT Hùng 

Vương

Quy 

Nhơn
948497477 thuoanhqq@gmail.com

GVCC hỗ trợ: Lê Đặng Ngọc Thúy - Trƣờng THPT Hùng Vƣơng

- Điện thoại: 0903515218 - Email: ngocthuyhungvuong@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOÁ HỌC CẤP HỌC THPT

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

QUY NHƠN, TÂY SƠN



23
Mai Thị Thanh 

Tâm
1981 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT Hùng 

Vương

Quy 

Nhơn
935933348

maitamhungvuong@gm

ail.com 

24 Măng Hoàng Ly 1980 1 ĐH Hóa học
THPT Hùng 

Vương

Quy 

Nhơn
985982833

manghoanglyhv@gmail.

com 

25
Dương Thị Ánh 

Tuyết
1991 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT Hùng 

Vương

Quy 

Nhơn
395348319

anhtuyetdt216@gmail.c

om

26
Trương Thị 

Cẩm Tú
1985 1 ĐH Hóa học

THPT Hùng 

Vương

Quy 

Nhơn
905227088 tutruongqn@gmail.com

27
Nguyễn Tấn 

Điệp
1980 0 ĐH Hóa học

THPT Hùng 

Vương

Quy 

Nhơn
982469279

tandiep79qn@gmail.co

m

28
Nguyễn Xuân 

Trung
1984 0 Thạc sĩ Hóa học

THPT Hùng 

Vương

Quy 

Nhơn
935013797

Xuantrung190584@gm

ail.com

29
Nguyễn Thị 

Thủy
1974 1 Thạc sĩ Hóa học

PTDTNT 

THPT Bình 

Quy 

Nhơn
935475779 giahuythuy@gmail.com

30 Bùi Hương Mỹ 07/07/1983 1 Thạc sĩ Hóa học
THPT Nguyễn 

Thái Học

Quy 

Nhơn
972486820

buihuongmy83@gmail.c

om

31
Phan Thị Bích 

Hạnh
31/08/1980 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT Nguyễn 

Thái Học

Quy 

Nhơn
986235903 bichhanhpc@gmail.com

32
Trịnh Thị 

Hoàng Oanh
17/10/1975 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT Nguyễn 

Thái Học

Quy 

Nhơn
982440560

trinhthihoangoanh@gm

ail.com

33
Thân Thị Mỹ 

Hương
1974 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT Trần Cao 

Vân

Quy 

Nhơn
905412278 zasuhuong@gmail.com

34
Phan Thị Mỹ 

Đức
1973 1 ĐH Hóa học

THPT Trần Cao 

Vân

Quy 

Nhơn
985947246

myducphuong@gmail.c

om

35
Trương Thị Kim 

Thanh
1972 1 ĐH Hóa học

THPT Trần Cao 

Vân

Quy 

Nhơn
935166789

kimthanhdaquytcv@gm

ail.com

36
Đặng Thị Thu 

Hương
1992 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT Trần Cao 

Vân

Quy 

Nhơn
379056639

dangthuhuong19992@g

mail.com

37
Nguyễn Xuân 

Phương
1977 0 Thạc sĩ Hóa học

THPT Trần Cao 

Vân

Quy 

Nhơn
935544598

nguyenXphuong31@gm

ail.com

38 Võ Minh Hiển 22/04/1987 0 Kinh Đại học Hóa học
THPT Quy 

Nhơn

Quy 

Nhơn
905260732

vohien@quynhon.edu.v

n

39
Nguyễn Thị 

Thanh Trúc
02/07/1985 1 Kinh Đại học Hóa học

THPT Quy 

Nhơn

Quy 

Nhơn
972464732

nguyenthanhtrucqn@gm

ail.com

40
Nguyễn Thị 

Quỳnh Nhi
02/09/1974 1 Thạc sĩ

Hóa 

học

TH,THCS, THPT 

Ischool Quy Nhơn

Quy 

Nhơn

0914244

645

nhintq.quynhon@ischoo

l.edu.vn

41 Lê Duy Trung 03/09/1988 0 ĐH
Hóa 

học

TH,THCS, THPT 

Ischool Quy Nhơn

Quy 

Nhơn

0984337

990

trungld.quynhon@ischo

ol.edu.vn

42
Nguyễn Văn 

Cường
26/06/1991 0 Thạc sĩ Hóa học

THPT Quang 

Trung
Tây Sơn 388985656

nguyencuongsphk32@g

mail.com

43 Trần Quang Din 18/11/1986 0 ĐH Hóa học
THPT Quang 

Trung
Tây Sơn 385074108

tranquangdinsph@gmail

.com

44
Nguyễn Thị 

Bích Hợp
03/03/1978 1 ĐH Hóa học

THPT Quang 

Trung
Tây Sơn 987378039 bichhopqt@gmail.com

45
Đinh Thị Quỳnh 

My
11/05/1983 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT Quang 

Trung
Tây Sơn 774411919 dinhmyts@gmail.com

46
Hà Thị Thanh 

Nhàn
03/01/1986 1 ĐH Hóa học

THPT Quang 

Trung
Tây Sơn 972354976

nhan.hathithanh86@gm

ail.com

47
Ngô Thị Dạ 

Thảo
15/02/1976 1 ĐH Hóa học

THPT Quang 

Trung
Tây Sơn 905316192

dathaots192@gmail.co

m

48
Nguyễn Chí 

Toàn
27/01/1983 0 ĐH Hóa học

THPT Quang 

Trung
Tây Sơn 387029998

toantsqt2013@gmail.co

m

49 Trần Văn Khoa 1974 0 ĐH Hóa học
THPT Nguyễn 

Huệ
Tây Sơn 936241479 khoahts@gmail.com

50
Phạm Thị Như 

Nga
1979 1 ĐH Hóa học

THPT Nguyễn 

Huệ
Tây Sơn 984646468

nhunganh2009@gmail.c

om

51
Hoàng Thiện 

Duyên
1978 1 ĐH Hóa học

THPT Nguyễn 

Huệ
Tây Sơn 914973929 duyen78@gmail.com

52
Nguyễn Thị Thu 

Trang
1988 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT Nguyễn 

Huệ
Tây Sơn 935402837 trangnh29@gmail.com

53
Bùi Thị Minh 

Ảnh
1977 1 ĐHSP Hóa học THPT Tây Sơn Tây Sơn 946924113

bminhanh1979@gmail.c

om



54
Huỳnh Thị Thúy 

Loan
1974 1 ĐHSP Hóa học THPT Tây Sơn Tây Sơn 353928606

huynhttloantayson@gm

ail.com

55
Lê Thị Khánh 

Vân
1978 1 ĐHSP Hóa học THPT Tây Sơn Tây Sơn 932416065

khanhvan979@gmail.co

m

56
Võ Đặng Trần 

Thúy Nga
1988 1 ĐH Hóa học THPT Võ Lai Tây Sơn 984806139

ngadayhoa.thptvolai@g

mail.com

57 Nguyễn Thùy Ý 1984 1 ĐH Hóa học THPT Võ Lai Tây Sơn 984834313
nguyenthuyy.ptthvolai@

gmail.com

Danh sách này gồm có 57 Giáo viên./.
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1
Nguyễn Thị  

Tuyết Nhung
24/06/74 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT Số 1 Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
982855578

NguyenNhungtp1@gma

il.com

2
Hoàng Thị  

Thanh Hương
03/03/1979 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT Số 1 Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
988618917

hoanghuongtp1@gmail.

com

3 Trần Văn Thông 20/02/76 0 ĐH Hóa học
THPT Số 1 Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
935902468

tranthong76@gmail.co

m

4
Phạm Thị  

Phương Trà
06/10/1984 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT Số 1 Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
985400159 phtra106@gmail.com

5
Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
03/12/1976 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT Số 1 Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
772422288

thanhXuan6688@gmail.

com

6
Khưu Phương 

Thảo
08/06/1977 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT Số 1 Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
986880316

khuuthaotp1@gmail.co

m

7 Phan Thị Bích 16/10/1975 1 Thạc sĩ Hóa học
THPT số 2 Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
987132605 ptbich75@gmail.com

8
Võ Thị Ngọc 

Diễm
09/08/1991 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT số 2 Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
374606202 vtndtp2@gmail.com

9
Nguyễn Thị Thu 

Hân
03/06/1983 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT số 2 Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
987025900

hannguyen262@gmail.c

om

10 Ngô Thị Hạnh 26/06/1980 1
ĐH sư 

phạm
Hóa học

THPT số 2 Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
365914697

ngothihanh.tl@gmail.co

m

11
Huỳnh Thị 

Tuyết Nhung
05/10/1987 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT số 3 Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
947671733

huynhnhungtuyet@gmai

l.com

12
Nguyễn Ngọc 

Linh
28/08/1989 0 Thạc sĩ Hóa học

THPT số 3 Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
988260371

nguyenngoclinhsph@g

mail.com

13
Nguyễn Đức 

Trung
21/06/1979 0 Thạc sĩ Hóa học

THPT Nguyễn 

Diêu

Tuy 

Phước
989399734

ductrung.mba@gmail.co

m

14 Nguyễn Hải Linh 29/09/1988 1 Thạc sĩ Hóa học
THPT Nguyễn 

Diêu

Tuy 

Phước
913472685

nghailinh88@gmail.co

m

15
Võ Nguyễn 

Tùng Nam
15/01/1978 0 ĐH Hóa học

THPT Nguyễn 

Diêu

Tuy 

Phước
905622859 vntungnam@gmail.com

16
Nguyễn Thị 

Minh Nguyệt
06/10/1982 1 ĐH Hóa học

THPT Nguyễn 

Diêu

Tuy 

Phước
918369120 nguyethuy1@gmail.com

17
Phan Thị Mai 

Trâm
25/09/1984 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT Nguyễn 

Diêu

Tuy 

Phước
934740477 phantramqn@gmail.com

18 Hồ Sĩ Liêm 1972 0 ĐH Hóa học
THPT Xuân 

Diệu

Tuy 

Phước
905479198

hosiliem1972@yahoo.c

om.vn

19
Đậu Thị Thu 

Hương
1980 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT Xuân 

Diệu

Tuy 

Phước
383078644

dhuong.Xuandieu@gma

il.com

20
Trần Thị Thúy 

Hằng
1978 1 ĐH Hóa học

THPT Xuân 

Diệu

Tuy 

Phước
987574056

tranthuyhang1978@gma

il.com

21 Nguyễn Thị Lý 1989 1 Thạc sĩ Hóa học
THPT Xuân 

Diệu

Tuy 

Phước
342990718

nguyenthily.15.@gmail.

com

22
Nguyễn Thị 

Thanh
1991 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT Xuân 

Diệu

Tuy 

Phước
987768583

nguyenthithanh1491@g

mail.com

23
Nguyễn Trọng 

Bảo
11/01/1982 0 Thạc sĩ Hóa học

THPT Số 1 Phù 

Cát
Phù Cát 982973437 tbaochal@gmail.com

TUY PHƢỚC, PHÙ CÁT

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Đức Khánh - Trƣờng THPT số 3 Tuy Phƣớc

- Điện thoại: 0931989455 - Email: duckhanh73@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOÁ HỌC CẤP HỌC THPT

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021



24
Nguyễn Thị 

Thúy Hằng
12/11/1986 1

ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

THPT Số 1 Phù 

Cát
Phù Cát 988716698

nguyenthuyhangpc1@g

mail.com

25 Lê Bá Hùng 18/06/1965 0
ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

THPT Số 1 Phù 

Cát
Phù Cát 988801352

lebahung1352@yahoo.c

om.vn

26 Lê Thị Kim Liên 16/06/1979 1
ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

THPT Số 1 Phù 

Cát
Phù Cát 987085253

lethikimlienphucat1@g

mail.com

27 Trần Đình Tín 03/12/1973 0
ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

THPT Số 1 Phù 

Cát
Phù Cát 973090240 tinq1w2@gmail.com

28 Ngô Linh Xuyên 18/08/1986 1
Thạc sỹ 

Hóa học
Hóa học

THPT Số 1 Phù 

Cát
Phù Cát 387244633

ngolinhXuyen@gmail.c

om

29 Nguyễn Thị Hiệp 30/09/1976 1
ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

THPT Số 2 Phù 

Cát
Phù Cát 378798326

hiepthptphucat2@gmail.

com

30 Hồ Thị Hoa 28/03/1986 1
ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

THPT Số 2 Phù 

Cát
Phù Cát 856271369 hohoapc2@gmail.com

31 Nguyễn Bá Khoa 30/04/1974 0
Thạc sỹ 

Hóa học
Hóa học

THPT Số 2 Phù 

Cát
Phù Cát 985795107

nguyenbakhoapc2@gma

il.com

32
Tô Thị Thanh 

Vũ
26/11/1984 1

ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

THPT Số 2 Phù 

Cát
Phù Cát 978617407 thanhvupc2@gmail.com

33
Nguyễn Thị 

Hồng Đào
28/04/1984 1

ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

THPT Số 2 Phù 

Cát
Phù Cát 919597718 daopc2@gmail.com

34 Đào Ngọc Nhân 15/05/1976 0 Thạc sĩ Hóa học
THPT số 3 Phù 

Cát
Phù Cát X 914164804 nhangg@gmail.com

35
Nguyễn Xuân 

Phương
20/05/1984 0 Thạc sĩ Hóa học

THPT số 3 Phù 

Cát
Phù Cát X 987927850

nguyenXuanphuongpc3

@gmail.com

36
Nguyễn Xuân 

Tài
15/05/1971 0 ĐH Hóa học

THPT số 3 Phù 

Cát
Phù Cát X 986235168

Xuantai71pc3@gmail.c

om

37
Trần Thị Thu 

Hằng
09/06/1905 1 ĐH Hóa học

THPT Nguyễn 

Hữu Quang
Phù Cát 766773451 thuhangnhq@gmail.com

38 Hà Thị Ngàn 10/06/1905 1 ĐH Hóa học
THPT Nguyễn 

Hữu Quang
Phù Cát 385780494

hanganhoahoc@gmail.c

om

39 Lưu Tấn Tài 01/06/1905 0 ĐH Hóa học
THPT Nguyễn 

Hữu Quang
Phù Cát 978041612 tainhq2009@gmail.com

40 Huỳnh Văn Khoa 17/07/1969 0 ĐH Hóa học THPT Ngô Mây Phù Cát 912378417
huynhvankhoa.gv@gma

il.com

41 Lê Công Quốc 22/11/1977 0 Thạc sĩ Hóa học THPT Ngô Mây Phù Cát 986599736
lequoc.ngomay@gmail.

com

42
Nguyễn Thị Anh 

Thy
23/09/1974 1 ĐH Hóa học THPT Ngô Mây Phù Cát 985253188

nguyenanhthyphucat@g

mail.com

43
Nguyễn Thị 

Xuân Tuyên
24/01/1992 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Ngô Mây Phù Cát 377377605

Xtuyen1992@gmail.co

m

44
Nguyễn Văn 

Dũng
1971 0

ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát 905191414

dunghoa712015@gmail.

com

45
Lương Thị Mỹ 

Linh
1982 1

ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát 328188789

luongthimylinh1982@g

mail.com

46
Nguyễn Thanh 

Hoài
1984 0

ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát 974341277

hoainguyenthanh19091

984@gmail.com

47
Võ Thị Thu 

Thủy
1984 1

ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát 943777009

thuyvtt.1185@gmail.co

m

48
Nguyễn Thị 

Minh Trang
1988 1

ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát 965646579

trang.dqn88@gmail.co

m

49 Đặng Văn Thạnh 1982 0 Thạc sĩ Hóa học
THPT Ngô Lê 

Tân
Phù Cát 944813283

dangthanhk16@gmail.c

om

50
Biện Hoàng 

Danh
1986 0 ĐH Hóa học

THPT Ngô Lê 

Tân
Phù Cát 395142267

hoangdanhpc2@gmail.c

om

51 Lê Đình Công 1989 0 ĐH Hóa học
THPT Ngô Lê 

Tân
Phù Cát 382180879

ledinhcongnlt@gmail.co

m

52 Hồ Quốc Bảo 1984 0 ĐH Hóa học
THPT Ngô Lê 

Tân
Phù Cát 968480625 baohuepc2@gmail.com

53
Nguyễn Tấn 

Diệp
1983 0 ĐH Hóa học

THPT Ngô Lê 

Tân
Phù Cát 981875468

nguyentandiepnlt@gmai

l.com

Danh sách này gồm có 53 Giáo viên./.



TT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính
DTTS

Trình 

độ đào 

tạo

Môn 

học 

phụ 

trách

Đơn vị công tác

TP/ 

huyện 

/thị Xã

Thuộc 

 vùng 

KK

Điện thoại Email

1
Nguyễn Thị Vân 

Châu
1978 1 ĐH Hóa học

THPT Số 1 An 

Nhơn

An 

Nhơn
935390854 chau2801@gmail.com

2 Hồ Mạnh Hùng 1981 0 Thạc sĩ Hóa học
THPT Số 1 An 

Nhơn

An 

Nhơn
935644223

homanhhung2011@gma

il.com

3
Lê Thị Thanh 

Nga
1976 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT Số 1 An 

Nhơn

An 

Nhơn
988522551

thanhnga_an1@yahoo.c

om.vn

4
Nguyễn Thị Lan 

Oanh
1979 1 ĐH Hóa học

THPT Số 1 An 

Nhơn

An 

Nhơn
975099930

lanoanh12a1@gmail.co

m

5 Nguyễn Thị Hậu 27/05/1905 1 Thạc sĩ Hóa học
THPT Số 2 An 

Nhơn

An 

Nhơn
985240504

hauannhon2@gmail.co

m

6
Nguyễn Thị 

Thúy Hằng
08/06/1905 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT Số 2 An 

Nhơn

An 

Nhơn
911747406

chimie.nguyen@gmail.c

om

7 Hồ Thị Nguyệt 10/06/1905 1 Thạc sĩ Hóa học
THPT Số 2 An 

Nhơn

An 

Nhơn
984914287 hthnguyet@gmail.com

8
Phạm Thị Thanh 

Thúy
07/06/1905 1 ĐH Hóa học

THPT Số 2 An 

Nhơn

An 

Nhơn
386290089

phamthithanthuy.an2@g

mail.com

9
Huỳnh Thị Thu 

Hà
06/08/1982 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT Số 3 An 

Nhơn

An 

Nhơn
976526081

huynhtthuha@gmail.co

m

10 Lê Văn Tài 12/10/1966 0 ĐHSP Hóa học
THPT Số 3 An 

Nhơn

An 

Nhơn
948734084 levantaian3@gmail.com

11
Nguyễn Văn 

Thanh
25/01/1985 0 Thạc sĩ Hóa học

THPT Số 3 An 

Nhơn

An 

Nhơn
949218067

nguyenvanthanhqndn@

gmail.com

12
Trần Thanh 

Thủy
18/10/1989 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT Số 3 An 

Nhơn

An 

Nhơn
913448589

thuyhoaphantich@gmail

.com

13
Nguyễn Ngọc 

Vinh
02/10/1975 0 ĐHSP Hóa học

THPT Số 3 An 

Nhơn

An 

Nhơn
914481717

n75ngocvinh@gmail.co

m

14
Huỳnh Thị 

Tuyết Viên
27/05/1905 1 ĐH Hóa học

THPT Nguyễn 

Trường Tộ

An 

Nhơn
395331724 tuyetvienntt@gmail.com

15
Đặng Thị 

Phương Khánh
10/06/1905 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT Nguyễn 

Trường Tộ

An 

Nhơn
914015615 khanhfkb87@gmail.com

16
Trương Thị Mỹ 

Trúc
14/06/1905 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT Nguyễn 

Trường Tộ

An 

Nhơn
359351919 mytruc92@gmail.com

17 Nguyễn Đức Ba 13/12/1983 0 Thạc sĩ Hóa học
THPT Nguyễn 

Đình Chiểu

An 

Nhơn
935561113

Blaugrana1312@gmail.

com

18 Đoàn Hữu Phùng 01/01/1978 0 ĐHSP Hóa học
THPT Nguyễn 

Đình Chiểu

An 

Nhơn
986659628

huuphungndc@gmail.co

m

19 Võ Đình Nhâm 02/06/1992 0 Thạc sĩ Hóa học
THPT Nguyễn 

Đình Chiểu

An 

Nhơn
978079185 dinhnham5@gmail.com

20
Nguyễn Chí 

Công
08/06/1905 0 Thạc sĩ Hóa học THPT Hòa Bình

An 

Nhơn
986040919 chicong247@gmail.com

21
Phạm Thị Bích 

Ngọc
06/06/1905 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Hòa Bình

An 

Nhơn
935235821 npham013@gmail.com

22
Huỳnh Thanh 

Sơn
23/05/1905 0 Thạc sĩ Hóa học THPT Hòa Bình

An 

Nhơn
983385349

huynh.son305@gmail.c

om

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOÁ HỌC CẤP HỌC THPT

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

AN NHƠN, PHÙ MỸ, VÂN CANH

GVCC hỗ trợ: Thiệu Thị Tƣờng Vi - Trƣờng THPT Số 3 An Nhơn

- Điện thoại: 0845055248 - Email: anluong.vi@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



23
Nguyễn Trần 

Hoa Thắm
09/06/1905 1 ĐH Hóa học THPT Hòa Bình

An 

Nhơn
974090563

nguyentranhoatham@g

mail.com

24
Phạm Thị 

Tường Vi
10/06/1905 1 ĐH Hóa học THPT Hòa Bình

An 

Nhơn
383487534

tuongvi1287@gmail.co

m

25
Lê Thị Ánh 

Nguyệt
1979 1 Thạc sĩ Hóa học

THPT số 1 Phù 

Mỹ
Phù Mỹ 984336189 lenguyet79@gmail.com

26
Bùi Thị Kim 

Quy
1975 1 ĐH Hóa học

THPT số 1 Phù 

Mỹ
Phù Mỹ 986958098 hungquypm@gmail.com

27
Nguyễn Cẩm 

Nhung
1976 1 ĐH Hóa học

THPT số 1 Phù 

Mỹ
Phù Mỹ 985180289

camnhungpm@gmail.co

m

28 Võ Văn Sang 1980 0 ĐH Hóa học
THPT số 1 Phù 

Mỹ
Phù Mỹ 395373278 sangpm1@gmail.com

29 Phạm Bá Nghĩa 1987 0 ĐH Hóa học
THPT số 1 Phù 

Mỹ
Phù Mỹ 978043653

phambanghiapm1@gma

il.com

30
Nguyễn Thị 

Thuận
1987 1 ĐH Hóa học

THPT số 1 Phù 

Mỹ
Phù Mỹ 959671284

thuannguyensp28a@gm

ail.com

31 Mai Văn Đạt 08/01/1981 0 Thạc sĩ Hóa học
THPT số 2 Phù 

Mỹ
Phù Mỹ 989265668

maidat79pm2@gmail.co

m

32
Bùi Thị Kim 

Dung
15/09/1984 1 ĐH Hóa học

THPT số 2 Phù 

Mỹ
Phù Mỹ 973673358

kimdung1594@yahoo.c

om

33 Bùi Vũ Khoa 06/02/1979 0 ĐH Hóa học
THPT số 2 Phù 

Mỹ
Phù Mỹ 387032102 bvkhoapm2@gmail.com

34 Bùi Thanh Nghị 08/03/1973 0 ĐH Hóa học
THPT số 2 Phù 

Mỹ
Phù Mỹ 913611371

buithanhnghipm2@gma

il.com

35 Võ Hùng Thái 27/05/1905 0

Thạc 

sỹ Hóa 

học

Hóa học
THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

0905 655 

637
vothai2008@gmail.com

36
Nguyễn T.Ngọc 

Phượng
31/05/1905 1

ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

0395 896 

482

phuongnttpm@gmail.co

m

37
Nguyễn Thị 

Xuân Vân
28/05/1905 1

ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

0979 504 

106

Xuanvanpm@gmail.co

m

38 Võ Đình Khâm 06/06/1905 0
ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

0365 284 

126

khamhoainhon@gmail.c

om

39 Nguyễn Thị Ánh 1985 1 ĐH Hóa học
THPT An 

Lương
Phù Mỹ 947578619 anhanluong@gmail.com

40
Hoàng Thị 

Thanh Thủy
1990 1 ĐH Hóa học

THPT An 

Lương
Phù Mỹ 901129890

thanhthuy290890@gma

il.com

41 Trần Quốc Việt 1977 0 ĐH Hóa học
THPT An 

Lương
Phù Mỹ 356034421 vtvietal388@gmail.com

42 Hồ Thị Duyên 25/11/1992 1 ĐH Hóa học
THPT Bình 

Dương
Phù Mỹ Nữ 353959232

hoduyen191192@gmail.

com

43
Nguyễn Thị 

Hồng Nguyên
03/06/1982 1 ĐH Hóa học

THPT Bình 

Dương
Phù Mỹ Nữ 987207948

hongnguyenbdg@gmail.

com

44
Nguyễn Đức 

Toàn
14/04/1975 0 Thạc sĩ Hóa học

THPT Bình 

Dương
Phù Mỹ Nam

 0 

985974475
ductoanbd@gmail.com

45 Lê Thị Trúc 20/05/1989 1 ĐH Hóa học
THPT Bình 

Dương
Phù Mỹ Nữ 382167002

trucle20589@gmail.co

m

46 Nguyễn Thị Điều 1987 1 ĐH Hóa học THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 365338880 quydqn@gmail.com

47 Lê Thị Kiều 1992 1 Thạc sĩ Hóa học THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 345722135
kieule101092@gmail.co

m

48
Nguyễn Thị 

Phượng
1991 1 ĐH Hóa học THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 349573889

nguyenthiphuongsphoak

09@gmail.com

49 Lê Si 1984 0 Thạc sĩ Hóa học THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 972859800
lesi.thptmytho@gmail.c

om

50
Nguyễn Thị 

Nghĩa Bình
1976 1

ĐHSP 

Hóa học
Hóa học THPT Vân Canh

Vân 

Canh
X 979890579

binhnghiavc@gmail.co

m

51
Nguyễn Thị Thu 

Sương
1985 1

Thạc sỹ 

Hóa học
Hóa học THPT Vân Canh

Vân 

Canh
X 393562569 thusuongvc@gmail.com

52 Cao Hòa Hưng 1975 0
ĐHSP 

Hóa học
Hóa học THPT Vân Canh

Vân 

Canh
X 984910064

caohoahungqn@gmail.c

om



53
Nguyễn Thị 

Ngọc Lợi
16/01/1989 1 ĐH hóa Hóa học

PTDTNT THCS& 

THPT Vân Canh

Vân 

Canh
X 854243468

ngocloi1612@gmail.co

m

54
Nguyễn Thành 

Xuân
20/03/1963 0

ĐH 

Hóa
Hóa học

PTDTNT THCS& 

THPT Vân Canh

Vân 

Canh
X 986954738

nguyenthanhXuanvc@g

mail.com

Danh sách này gồm có 55 Giáo viên./.



TT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính
DTTS

Trình 

độ đào 
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Đơn vị công tác
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 vùng 

KK

Điện thoại Email

1
Nguyễn Hữu 

Trọng
12/02/1979 0 Thạc sĩ Hóa học

THPT chuyên 

Chu Văn An

Hoài 

Nhơn
935060657

nguyenhuutrongcva@g

mail.com

2 Nguyễn Chí Linh 22/11/1977 0 ĐH Hóa học
THPT chuyên 

Chu Văn An

Hoài 

Nhơn
976525292 linhltt.2010@gmail.com

3
Nguyễn Thị 

Xuân Vinh
08/10/1971 1 ĐH Hóa học

THPT chuyên 

Chu Văn An

Hoài 

Nhơn
977405123

Xuanvinhthptpm1@gma

il.com

4 Võ Quốc Hải 20/07/1975 0 ĐHSP Hóa học
THPT Tăng Bạt 

Hổ

Hoài 

Nhơn
934905678 quochaitbh@gmail.com

5
Nguyễn Thị 

Minh Giang
29/11/1976 1 ĐHSP Hóa học

THPT Tăng Bạt 

Hổ

Hoài 

Nhơn
914473907

minhgiangtbh@yahoo.c

om.vn

6 Trần Mộng Thy 02/06/1984 1 ĐHSP Hóa học
THPT Tăng Bạt 

Hổ

Hoài 

Nhơn
905997273 mthy0602@gmail.com

7
Lê Thị Xuân 

Trúc
07/02/1987 1 ĐHSP Hóa học

THPT Tăng Bạt 

Hổ

Hoài 

Nhơn
986577597

leXuantruc0207@gmail.

com

8 Hồ Sỹ Trung 15/08/1978 0 ĐHSP Hóa học
THPT Tăng Bạt 

Hổ

Hoài 

Nhơn
986757223

hosytrung1978@gmail.c

om

9
Nguyễn Tấn 

Danh
1977 0 ĐHSP Hóa học

THPT Nguyễn 

Trân

Hoài 

Nhơn
934809818 datana2000@gmail.com

10 Phạm Long 1982 0 ĐHSP Hóa học
THPT Nguyễn 

Trân

Hoài 

Nhơn
986512574 longphamnt@gmail.com

11 Lê Thị Thu Nga 1975 1 ĐHSP Hóa học
THPT Nguyễn 

Trân

Hoài 

Nhơn
946856420

ngalenguyentran@gmail

.com

12 Lê Thị Nguyệt 1981 1 ĐHSP Hóa học
THPT Nguyễn 

Trân

Hoài 

Nhơn
978276698

lenguyet1005@gmail.co

m

13
Nguyễn Thanh 

Tân
1975 0 Thạc sĩ Hóa học

THPT Nguyễn 

Trân

Hoài 

Nhơn
976525589

tannguyenthanh589@g

mail.com

14
Nguyễn Thị 

Thùy Trang
1975 1 ĐHSP Hóa học

THPT Nguyễn 

Trân

Hoài 

Nhơn
1,683E+09

haingantrang17@gmail.

com

15 Hồ Ngọc Thiện 01/01/1967 1 ĐH Hóa học
 THPT Phan 

Bội Châu

Hoài 

Nhơn
987364050

hongocthien67@gmail.c

om

16 Nguyễn Thị Gấm 02/12/1991 0 ĐH Hóa học
 THPT Phan 

Bội Châu

Hoài 

Nhơn
349559430

nguyenthigam2012@gm

ail.com

17 Nguyễn Hà Công 27/12/1976 1 ĐH Hóa học
 THPT Phan 

Bội Châu

Hoài 

Nhơn
914115119

hacong1276@gmail.co

m

18 Trần Thị Ánh 17/08/1983 0 ĐH Hóa học
 THPT Phan 

Bội Châu

Hoài 

Nhơn
989020402

anhpbc170883@gmail.c

om

19 Trà Quý Trị 04/05/1973 1 ĐH Hóa học
 THPT Phan 

Bội Châu

Hoài 

Nhơn
984452409

quytripbc1972@gmail.c

om

20 Đặng Ngọc Tình 21/02/1983 0 ĐH Hóa học
THPT Nguyễn 

Du

Hoài 

Nhơn
974557987

hungtinh.dang@gmail.c

om

21
Đỗ Thị Bích 

Hoanh
08/07/1988 1 ĐH Hóa học

THPT Nguyễn 

Du

Hoài 

Nhơn
382151951

bichhoanh1988@gmail.

com

22 Lê Thị Chép 25/02/1981 1 ĐH Hóa học
THPT Nguyễn 

Du

Hoài 

Nhơn
984776243 chepthi82@gmail.com

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Bá Nghiêm - Trƣờng THPT An Lão

- Điện thoại: 0984461476 - Email: nghiemthptanlao@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOÁ HỌC CẤP HỌC THPT

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HOÀI NHƠN, VĨNH THẠNH,  HOÀI ÂN, AN LÃO



23
Lê Thị Kiều 

Oanh
12/03/1981 1 ĐH Hóa học

THPT Nguyễn 

Du

Hoài 

Nhơn
903550911

lekieuoanh1981@gmail.

com

24
Vũ Thị Thuý 

Hằng
26/03/1991 1 ĐH Hóa học

THPT Lý Tự 

Trọng

Hoài 

Nhơn
386339359

thuyhang.live@gmail.co

m

25
Nguyễn Thị 

Thuý Minh
07/07/1976 1 ĐH Hóa học

THPT Lý Tự 

Trọng

Hoài 

Nhơn
396497465 thuyminhltt@gmail.com

26
Lê Thị Hồng 

Nhân
22/06/1978 1 ĐH Hóa học

THPT Lý Tự 

Trọng

Hoài 

Nhơn
912130278

hongnhanlethi@gmail.c

om

27
Phạm Quang 

Thống
29/05/1905 0

Thạc sỹ 

Hóa học
Hóa học

THPT Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
369427448

qthongthpttamquan@g

mail.com

28 Hà Văn Cường 27/05/1905 0
ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

THPT Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
906569456

cuongchitamquan@gma

il.com

29
Nguyễn Thị 

Thúy Kiều
01/06/1905 1

ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

THPT Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
938396393

kieutamquam@yahoo.c

om.vm

30 Trần Đình Chiến 09/06/1905 0
ĐHSP 

Hóa học
Hóa học

THPT Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
974319607

trandinhchien150587@

gmail.com

31 Lê Phước Vân 20/1/1977 0 Thạc sĩ Hóa học
THPT

Hoài Ân
Hoài Ân 975066246 lephuocvan@gmail.com

32
Lê Thị Thanh 

Vân
1988 1 ĐH Hóa học THPT Võ Giữ Hoài Ân 978063357

vanlevg1988@gmail.co

m

33 Nguyễn Văn Vũ 1976 0 ĐH Hóa học THPT Võ Giữ Hoài Ân 987096559 vuhoavg@gmail.com

34
Nguyễn Thị 

Hương
1979 1 ĐH Hóa học

THPT Trần 

Quang Diệu
Hoài Ân

098951298

7

nguyenthihuongtqd@g

mail.com

35 Đặng Bảo Toàn 1975 0 ĐH Hóa học
THPT Trần 

Quang Diệu
Hoài Ân

098493723

7

baotoantqd13@gmail.co

m

36 Nguyễn Thị Hân 1989 1 ĐH Hóa học
THPT Trần 

Quang Diệu
Hoài Ân

036811164

3

nguyenthihan2202@gm

ail.com

37 Đỗ Thị Hoa 25/05/1979 1 ĐH Hóa học
THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Hoài Ân

094424309

1

hoahoa79vg@yahoo.co

m.vn

38
Võ Thị Thu 

Thanh
10/12/1982 1 ĐH Hóa học

THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Hoài Ân

038224528

0

thuthanh82nbk@gmail.c

om

39
Trần Lê Mỹ 

Phụng
20/11/1994 1 ĐH Hóa học

THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Hoài Ân

098421775

1

myphungdhqn@gmail.c

om

40 Huỳnh Xuân Đào 06/06/1979 0 Thạc sĩ Hóa học
THPT Vĩnh 

Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
974725594

huynhXuandao2@gmail

.com

41 Đặng Văn Dui 04/02/1971 0 ĐHSP Hóa học
THPT Vĩnh 

Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
987037007

duidangvan@yahoo.co

m

42 Bùi Trần Hà Nhi 28/01/1988 1 ĐHSP Hóa học
THPT Vĩnh 

Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
982016580 nhibonna@gmail.com

43 Nguyễn Văn Thi 10/10/1973 0 ĐHSP Hóa học
THPT Vĩnh 

Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
938055597

thinguynvan98@yahoo.

com.vn

44
Nguyễn Ngọc 

Bình
16/03/1966 0

ĐHSP 

Hóa-

Địa

Hóa học

PTDTNT 

THCS& THPT 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
X 913845028

ngoc.binh160366@yaho

o.com.vn

45 Lê Thị Thu Hiển 1976 1 ĐH Hóa học THPT An Lão An Lão X 984461476
hienthptanlao@gmail.co

m

46 Lê Thị Thu Thảo 1979 1 ĐHSP Hóa học
PTDTNT 

THCS &THPT 
An Lão X 357236182

thaoptdtntanlao

@gmail.com

47 Đinh Văn Hổ 1985 0 Hrê ĐHSP Hóa học
PTDTNT 

THCS &THPT 
An Lão X 963418458

hoptdtntanlao

@gmail.com

Danh sách này gồm có 47 Giáo viên./.

mailto:nguyenthihuongtqd@gmail.com
mailto:nguyenthihuongtqd@gmail.com
mailto:baotoantqd13@gmail.com
mailto:baotoantqd13@gmail.com
mailto:nguyenthihan2202@gmail.com
mailto:nguyenthihan2202@gmail.com

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-21T15:47:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 824/SGDĐT-TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo




